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DANH MỤC KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN HK2, 

NĂM HỌC 2022 - 2023 (thi lại) 
 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 An toàn cơ sở dữ liệu 

AT17 

 

2 Tiếng Anh chuyên ngành  

3 Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin  

4 Tiếng Anh 2 A18C6D5  

5 Chủ nghĩa xã hội 

A19C7D6 

 

6 Kinh tế chính trị - Mác-Lênin  

7 Toán cao cấp A2  

8 Kiểm thử phần mềm nhúng CT4  

9 Hệ thống viễn thông 

CT5 

 

10 Kỹ thuật vi xử lý  

11 Tiếng Anh chuyên ngành   

12 Otomat và ngôn ngữ hình thức 
CT6 

 

13 Điện tử tương tự và điện tử số  

14 Tiếng Anh chuyên ngành 
DT4 

 

15 Thiết kế hệ thống số  

 

 

DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN HK2 

NĂM HỌC 2022 - 2023 (thi lại) 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 Lập trình nhân Linux CT4  

 



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATTM2

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 51 AT170428 Đỗ Thị Hà Linh AT17DP 3.5 5.3 D+

2 81 AT170351 Hoàng Bảo Trung AT17CK 3.0 4.6 D

An toàn cơ sở dữ liệu - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

3.0

4.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTKH11

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 7 AT160402 Kiều Tuấn Anh AT16DK 3.0 4.5 D

2 2 CT050401 Ngô Trường Ân CT5D 2.5 4.1 D

3 21 AT170704 Trần Công Vương Anh AT17HK 3.0 4.5 D

4 40 AT170406 Nguyễn Duy Cương AT17DK 3.0 4.6 D

5 45 AT170108 Trần Ngọc Đại AT17AK 2.0 4.3 D

6 88 CT050117 Đặng Minh Hiển CT5A 3.5 4.4 D

7 106 AT170221 Nguyễn Thị Hoa AT17BK 3.0 5.0 D+

8 127 AT170225 Trần Mạnh Hùng AT17BT 3.0 4.7 D

9 134 AT170227 Bùi Thị Hương AT17BK 3.5 5.0 D+

10 161 AT170127 Lê Trung Kiên AT17AK 3.0 4.6 D

11 202 CT050237 Cấn Quang Ngọc CT5B 3.5 4.8 D+

12 215 AT170137 Đặng Thanh Phương AT17AK 2.5 3.9 F

13 235 AT170442 Đặng Văn Sâm AT17DK 3.5 4.7 D

14 246 AT170246 Phạm Thanh Tâm AT17BK 2.5 4.5 D

15 249 AT170344 Cao Xuân Tấn AT17CT 3.0 4.9 D+

16 262 CT020337 Phạm Xuân Thành CT2CD 3.0 4.3 D

17 264 AT170248 Trần Văn Thiệp AT17BT 3.5 4.5 D

18 273 AT170551 Đỗ Hữu Toàn AT17EK 3.0 4.4 D

19 278 AT160752 Bùi Thu Trang AT16HT 3.5 4.6 D

20 285 CT050150 Nguyễn Tiến Trường CT5A 3.0 4.4 D

21 290 AT160653 Lã Văn Tuấn AT16GK 3.0 4.2 D

22 294 AT170354 Phạm Ngọc Tuấn AT17CK 3.8 5.2 D+ K.Trách

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

3.0

3.0

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

3.0

3.8

3.0

3.0

3.5

3.0

2.0

2.5

3.0



Học phần: Số TC: 4 Mã học phần: ATCBNN7

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 33 AT170118 Phan Trung Hiếu AT17AK 3.9 5.1 D+

2 48 AT170526 Nguyễn Văn Hưởng AT17EK 3.6 4.9 D+

3 67 AT170436 Lê Duy Ngọc AT17DK 3.7 4.8 D+

4 83 AT140233 Thân Văn Tâm AT14BT 3.9 4.6 D

5 103 AT170354 Phạm Ngọc Tuấn AT17CK 3.6 4.7 D

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

3.9

3.9

3.6

3.6

3.7

Tiếng Anh chuyên ngành - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATCBNN2

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 96 CT030158 Đỗ Bá Tư CT3AD 3.9 4.8 D+

Tiếng Anh 2 - AT18CT6DT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 11 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

3.9

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: AT1LLLM3

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 27 CT070102 Nguyễn Đình Tuấn Anh CT7A 2.0 3.3 F

Chủ nghĩa xã hội khoa học - AT19CT7DT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

1.5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: AT1LLLM2

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 79 AT190531 Phan Đức Lãm AT19E 3.0 4.2 D

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - AT19CT7DT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

2.5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATCBTT2

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 97 AT190413 Nguyễn Thế Minh Đức AT19D 2.0 3.2 F

2 104 AT190316 Lê Đức Duy AT19C 2.5 3.7 F

Toán cao cấp A2 - AT19CT7DT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 11 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

2.5

2.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCTHT12

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 8 CT040304 Nguyễn Văn Đức Anh CT4CD 1.0 2.7 F

2 31 CT040212 Nguyễn Hữu Duy CT4BD 2.0 4.6 D

3 63 CT040131 Phạm Xuân Mạnh CT4AD 2.5 5.1 D+

4 70 CT040338 Nguyễn Đức Phú CT4CD 3.0 5.2 D+

5 85 CT040448 Ngô Văn Thuần CT4DD 2.0 4.0 D

6 91 CT040148 Trần Đức Toàn CT4AD 3.0 5.2 D+

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Kiểm thử phần mềm nhúng - CT4

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 11 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

3.0

1.0

4.0

4.0

4.0

2.0

cộng 
thiếu 
điểm



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATDVDV4

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 6 CT030302 Lê Học Hoàng Anh CT3CD 2.0 3.9 F

2 22 AT140116 Trần Ngọc Duy AT14AT 2.0 3.3 F

3 20 CT050113 Trần Đại Dương CT5A 2.0 3.8 F

4 24 CT050117 Đặng Minh Hiển CT5A 3.0 4.1 D

5 33 CT040326 Nguyễn Khắc Hưng CT4CD 2.0 3.2 F

6 63 CT050150 Nguyễn Tiến Trường CT5A 4.0 5.5 C

Hệ thống viễn thông - CT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

2.0

2.0

2.0

3.0

4.5

2.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATDVKV2

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 15 CT050113 Trần Đại Dương CT5A 5.5 5.9 C

Kỹ thuật vi xử lý - CT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

5.5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 4 Mã học phần: CTCBNN7

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 60 CT050446 Nguyễn Văn Thanh CT5D 2.3 4.0 D2,3

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

Tiếng Anh chuyên ngành - CT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATDVKD5

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 1 CT030303 Nguyễn Đình Tuấn Anh CT3CD 3.0 3.9 F

2 5 CT040108 Mè Đức Cường CT4AD 3.8 4.7 D

3 17 CT060115 Nguyễn Huy Hoàng CT6A 2.8 4.5 D

4 25 CT060418 Bùi Minh Khánh CT6D 3.3 4.4 D

5 26 CT060219 Phạm Xuân Khánh CT6B 3.5 4.3 D

6 33 CT060122 Nguyễn Chí Lực CT6A 3.8 5.0 D+

Điện tử tương tự và điện tử số - CT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

4.0

3.5

3.0

3.3

4.0

3.5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCTHT8

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 3 CT050103 Ngô Hoàng Anh CT5A 1.0 3.4 F

2 10 CT060104 Nguyễn Hiền Bách CT6A 3.5 4.6 D

3 36 AT140116 Trần Ngọc Duy AT14AT 3.0 4.7 D

4 20 CT030312 Ngô Quang Đạt CT3CD 2.0 4.2 D

5 37 AT140120 Hà Văn Giỏi AT14AT 3.2 4.9 D+

6 97 CT060235 Nguyễn Minh Quý CT6B 1.0 3.4 F

7 108 CT030149 Văn Thư Thái CT3AD 3.5 4.9 D+

8 127 AT150160 Trần Đức Toàn AT15AU 3.2 4.6 D

Otomat và ngôn ngữ hình thức - CT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

1.5

1.5

3.5

3.5

3.2

3.2

2.0

3.0



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: DT1DVDM3

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 21 DT040125 Nguyễn Đăng Hùng DT4A 3.0 3.9 F

Thiết kế hệ thống số - DT4

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

3.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 4 Mã học phần: DT1CBNN7

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 2) TKHP Chữ Ghi chú

1 2 DT040109 Chu Văn Chung DT4A 3.7 4.9 D+

2 4 DT040211 Nguyễn Minh Đức DT4B 3.4 4.9 D+3.6

3.5

Hà Nội,  ngày 08 tháng 12 năm 2023

Tiếng Anh chuyên ngành - DT4

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 4 Mã học phần: CTCTHT17

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 18 CT040148 Trần Đức Toàn CT4AD 4.0 6.0 K

Học phần: Số TC: 4 Mã học phần: CTCTHT17

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 18 CT040148 Trần Đức Toàn CT4AD 4.0 6.0 5.5 5.2 D+

CBChT 

vào thiếu 
điểm

Bảng điểm mới

Hà Nội,  ngày 11 tháng 12 năm 2023

Lập trình nhân Linux - CT4

Lập trình nhân Linux - CT4

Tên

Bảng điểm cũ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022_2023 (Thi lại)

Tên
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